
 

     UBND QUẬN LONG BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      
                 
            Số:…../QĐ-MNSC                         Ngọc Lâm, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Hỗ trợ ban giám khảo và các giáo viên, nhân viên đạt giải Hội thi giáo viên giỏi, 

nhân viên giỏi cấp trường năm học 2023-2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của luật Thi đua- Khen thưởng ngày 14/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của BGD&ĐT về việc hướng 
dẫn công tác Thi đua-Khen thưởng ngành giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND quận Long 
Biên về phê duyệt đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021 – 2026”; 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học và kết quả Hội thi giáo viên, nhân viên giỏi 
cấp trường năm học 2022 - 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, Quy chế thi đua 
khen thưởng của nhà trường năm học 2023 - 2024. 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chi hỗ trợ cho Ban giám khảo và khen thưởng cho giáo viên, nhân viên 
giỏi cấp trường năm học 2023-2024 (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Mức thưởng cụ thể như sau 
+ Lớp đạt giải nhất: 300.000 đ/lớp 
+ Lớp đạt giải nhì: 250.000 đ/lớp 
+ Lớp đạt giải ba: 200.000đ/lớp 
+ Lớp xếp loại đạt: 100.000đ/lớp 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà kế toán, thủ quỹ và ông 

bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 
- Lưu NT 

 
 

 



 

 

 
 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỘI THI  

THI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2023 - 2024 
 (Kèm theo quyết định số     /QĐ-MNSC  ngày 15/11/2023 của trường MN Sơn Ca)     

 

1. Giáo viên.      
                                      

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Kết quả Số tiền Ký nhận 

1 Đoàn Hương Lan C2 Nhất 150.000  

2 Khổng Thị Dương C2 Nhất 150.000  

3 Lê Ngọc Tân A2 Nhì 125.000  

4 Nguyễn Thị Thảo A2 Nhì 125.000  

5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung A1 Ba 100.000  

6 Nguyễn Thị Thu Phương A1 Ba 100.000  

7 Tạ Thị Thu Hiền A3 Ba 100.000  

8 Lương Thị Kim Dung A3 Ba 100.000  

9 Nguyễn Thị Chúc D1 Ba 100.000  

10 Nguyễn Ngọc Tâm D1 Ba 100.000  

11 Thẩm Xuân Trà D2 Ba 100.000  

12 Hoàng Thị Huệ D2 Ba 100.000  

13 Thẩm Thu Trang B1 Đạt 50.000  

14 Hoàng Thị Bích Hường B1 Đạt 50.000  

15 Nguyễn Thị Thanh Ngà B2 Đạt 50.000  

16 Nguyễn Thị Hằng B2 Đạt 50.000  

17 Đàm Thị Minh Hòa B3 Đạt 50.000  

18 Lê Thị Giang B3 Đạt 50.000  

19 Nguyễn Thị Thư C1 Đạt 50.000  

20 Hoàng Lan Hương C1 Đạt 50.000  

21 Hoàng Thị Phương Lan C3 Đạt 50.000  

22 Nguyễn Thị Thúy Hiền C3 Đạt 50.000  

 Tổng cộng   1.850.000  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2. Nhân viên nuôi dưỡng 
 

STT Họ và tên Kết quả Số tiền Ký nhận 

1 Âu Thị Bích Liên Đạt 50.000  

2 Ngô Thị Thu Huyền Đạt 50.000  

3 Phạm Thị Lan Anh Đạt 50.000  

4 Nguyễn Thị Dưỡng Đạt 50.000  

5 Nguyễn Thị Tám Đạt 50.000  

6 Nguyễn Thị Hương Đạt 50.000  

7 Hoàng Thị Hồng Hà Đạt 50.000  

8 Phạm Thanh Hiền Đạt 50.000  

9 Phạm Thị Thu Hiền Đạt 50.000  

Tổng cộng  450.000  

 

3. Ban giám khảo hội thi 
 

STT Họ và tên Số tiền Ký nhận 

1 Nguyễn Thị Thu Hường 150.000  

2 Âu Thị Lệ Trang 150.000  

3 Nguyễn Thị Dung 150.000  

4 Thẩm Thu Trang 150.000  

5 Thẩm Xuân Trà 150.000  

6 Nguyễn Thị Chúc 150.000  

7 Đàm Thị Minh Hòa 150.000  

8 Nguyễn Thị Thanh Ngà 150.000  

Tổng cộng 1.200.000  

 

Long Biên, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


